
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 513 087 378

01/07/2021 Chi chợ 500 000                 3 512 587 378

03/07/2021 Chi chợ 500 000                 3 512 087 378

04/07/2021 Anh Nguyễn Thành Hưng(Q8) ủng hộ KTX 1 000 000          3 513 087 378

05/07/2021 Cô Tám (Q10) ủng hộ KTX 50 000               3 513 137 378
 Chị ADTB  CMTX T7,8 500 000             3 513 637 378

06/07/2021 Chi chợ 560 000                 3 513 077 378

Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 513 577 378

Chị Ha Vy ủng hộ KTX 2 000 000          3 515 577 378

Chị Hoa ủng hộ KTX 2 000 000          3 517 577 378

08/07/2021 Chi chợ 1 930 000              3 515 647 378

09/07/2021 Anh Ly Le Duy ủng hộ KTX 1 000 000          3 516 647 378

 Chị KLHuong CMTX T7 200 000             3 516 847 378

Chi chợ 3 687 000              3 513 160 378

10/07/2021 Chi chợ 1 400 000              3 511 760 378

 MTQ có số GD: 665223.100721.121053 ủng hộ KTX 500 000             3 512 260 378

11/07/2021 Chi chợ 11 000                   3 512 249 378

13/07/2021 Chi chợ 1 469 000              3 510 780 378

Anh Nguyen Trung Dung ủng hộ KTX 500 000             3 511 280 378

 Anh(chị) Longannt CMTX T7 500 000             3 511 780 378

15/07/2021 Chị Xuân ủng hộ KTX 500 000             3 512 280 378

 Cô Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 512 780 378

17/07/2021 Chi chợ 2 102 000              

18/07/2021  MTQ có số GD 738261.180721.001735 ủng hộ KTX 1 000 000          3 513 780 378

19/07/2021 Chi chợ 160 000                 3 513 620 378

20/07/2021 Chị Ann Vân ủng hộ KTX 2 000 000          3 515 620 378

Chị Liên Nguyễn ủng hộ KTX 1 000 000          3 516 620 378

21/07/2021 Cô Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 517 120 378

22/07/2021 Chi chợ 2 822 000              3 514 298 378

23/07/2021  Chị Doit CMTX T8 1 000 000          3 515 298 378

25/07/2021 Lãi T7 ATM 20 956               3 515 319 334

31/07/2021 Chi chợ 13 520 000            3 501 799 334

15 270 956     28 661 000          3 499 697 334

Thu Chi Tồn

3 513 087 378

20 956             

2 200 000        

13 050 000      

-                                 

-                                 

-                                 

28 661 000        

15 270 956    28 661 000     3 499 697 334

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/7/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

500 000

03/7/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

500 000

Tiền bán phiếu cơm (0 phiếu)

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 7/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 06/2021 mang sang

Tổng 

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu bánh mì (0 phiếu)

Tiền thu tô (0 tô)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 07/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 7/2021

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 



06/7/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Ngò rí kg 0.4 60 000

560 000

08/7/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Ngò rí kg 0.4 60 000

Bao giấy đựng bánh mì cái 2000 160 320 000

Chả lụa kg 9 90 000 810 000

Giò thủ kg 3 80 000 240 000

1 930 000

09/7/21 Gas 45kg bình 3 3 687 000

3 687 000

10/7/21 Bánh mì  không ổ 200 2 000 400 000

Chả lụa kg 9 800 000

Giò thủ kg 3 200 000

1 400 000

11/7/21 Phí DV NHĐT VCB T6 tháng 1 11 000 11 000

11 000

13/7/21 Phí Điện thoại bàn T6 tháng 1 55 000 55 000

Phí Internet quán cơm T6 tháng 1 350 000 350 000

Chả lụa kg 10 88 000 880 000

Hộp đựng xôi cây 2 32 000 64 000

Hành lá kg 2 60 000 120 000

1 469 000

17/7/21 Chi lương kỳ 1 T7 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

Chả lụa kg 18 89 000 1 602 000

2 102 000

19/7/21 Hộp đựng xôi cây 4 32 000 128 000

Muỗng nhựa kg 1 32 000 32 000

160 000

22/7/21 Bánh mì  không ổ 350 2 000 700 000

Chả lụa kg 20 90 000 1 800 000

Băng keo cuộn 6 17 000 102 000

Phí VS T7 tháng 1 220 000 220 000

2 822 000

31/7/21 Chả lụa cây cây 1000 3 300 3 300 000

Phí vc chả lụa lần 1 100 000 100 000

Phí vc nhận bánh mì lần 1 120 000 120 000

Chi lương kỳ 2 T7 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương tháng 7 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

13 520 000

28 661 000

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

TỔNG CỘNG 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 


